
Phòng thi số 02:     Môn thi:  ……………………………………. , Ngày thi:……………………

1 K30MN-80 Phan Thị Thuý Hoa 25/10/2004 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

2 K30MN-81 Phạm Thị Hoa 21/05/2006 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

3 K30MN-82 Nguyễn Như Hòa 05/03/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

4 K30MN-83 Trần Thị Anh Hồng 17/08/2008 Nữ KV1 PT02 Phú Thọ

5 K30MN-84 Phùng Thị Huế 24/04/2008 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

6 K30MN-85 Nguyễn Thị Huệ 03/04/2007 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

7 K30MN-86 Lê Minh Huyền 25/12/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

8 K30MN-87 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/08/2007 Nữ KV1 PT02 Phú Thọ

9 K30MN-88 Lê Thị Khánh Huyền 12/05/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

10 K30MN-89 Nguyễn Thị Thu Hương 02/05/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

11 K30MN-90 Nguyễn Lan Hương 10/10/2008 Nữ KV1 PT02 Phú Thọ

12 K30MN-91 Đường Mai Hương 04/11/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

13 K30MN-92 Triệu Thị Thanh Hương 19/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

14 K30MN-93 Lăng Thị Mai Hương 16/09/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

15 K30MN-94 Kim Thị Hướng 08/09/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

16 K30MN-95 Phùng Thị Lan 05/03/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

17 K30MN-96 Phạm Kim Lân 09/11/2008 Nữ 1 PT02 Phú Thọ

18 K30MN-97 Nguyễn Nhật Lệ 26/11/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

19 K30MN-98 Hoàng Thị Kim Liên 16/08/2006 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

20 K30MN-99 Nguyễn Phương Linh 08/01/2007 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

21 K30MN-100 Đoàn Khánh Linh 25/03/2008 Nữ 3 PT02 Phú Thọ

22 K30MN-101 Trương Thị Ngọc Linh 15/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

23 K30MN-102 Nguyễn Thùy Linh 13/08/2005 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

24 K30MN-103 Đỗ Thùy Linh 19/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

25 K30MN-104 Nguyễn Thị Hoài Linh 12/05/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

26 K30MN-105 Ngô Thị Mỹ Linh 26/03/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

27 K30MN-106 Nguyênx Nọc Linh 22/10/2008 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

28 K30MN-107 Nguyễn Trần Phương Linh 15/01/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

29 K30MN-108 Đường Huyền Linh 01/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

30 K30MN-109 Vũ Thị Thùy Linh 12/06/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

Ấn định danh sách có 30 thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………
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NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026 (Đợt 1)


